
STT Nội dung Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 791.071

I Thu ngân sách huyện đƣợc hƣởng theo phân cấp 208.033

1 Thu ngân sách huyện hưởng 100% 5.081

2 Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 202.952

 - Nguồn Cục Thuế quản lý thu NS huyện hưởng 852                      

 - Nguồn huyện quản lý thu NS huyện hưởng 202.100               

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 583.038

1 Thu bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định ngân sách 494.951               

2 Thu bổ sung ngân sách có mục tiêu 88.087                 

 - Vốn đầu tư XD trường MN và chuẩn theo Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND 7.400                   

 - Từ nguồn ngân sách Trung ương 1.318                   

 - Từ nguồn ngân sách tỉnh 79.369                 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 791.071

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 701.287

1 Chi đầu tư phát triển 67.150

2 Chi thường xuyên 618.162

3 Dự phòng ngân sách 15.975

II Chi thực hiện CTMTQG và các mục tiêu, nhiệm vụ 89.784

1 Chi đầu tư phát triển 7.400

2 Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thường xuyên 82.384

 - Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn NS Trung ương 1.318

 - Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn NS tỉnh 79.369

 - Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ từ NS huyện hỗ trợ cho NS xã, thị trấn 1.697

Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

ĐVT: Triệu đồng

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)



STT Nội dung Dự toán 

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 740.898

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 157.860

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 583.038

2.1 Thu bổ sung cân đối 494.951

2.2 Thu bổ sung có mục tiêu 88.087

 - Từ nguồn ngân sách Trung ương 1.318

 - Từ nguồn ngân sách tỉnh 86.769

II Chi ngân sách 740.898

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 682.391

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn 58.507

 - Chi bổ sung cân đối 51.765

 - Chi bổ sung có mục tiêu 6.742

B NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN

I Nguồn thu ngân sách 108.680

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 50.173

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 58.507

 - Thu bổ sung cân đối 51.765

 - Thu bổ sung có mục tiêu 6.742

II Chi ngân sách 108.680

                                                       Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

ĐVT: Triệu đồng

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)



Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 228.000 207.181

I Thu nội địa 228.000 207.181

1 Thu từ DNNN Trung ương                            300 300

- Thuế giá trị gia tăng                                                           250 250

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         31 31

- Thuế tài nguyên                                                    19 19

2 Thu từ DNNN địa phương                        245 245

 - Thuế giá trị gia tăng                                                           170 170

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         75 75

- Thuế tài nguyên                                                    

3 Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                        

- Thuế giá trị gia tăng                                                           

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước                                

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         

- Thuế tài nguyên                                                    

4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 61.855 61.855

 - Thuế giá trị gia tăng                                                           59.000 59.000

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 100 100

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                                         1.355 1.355

- Thuế tài nguyên                                                    1.400 1.400

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp                                      

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nhà đất                                                  250 250

7 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước  1.000 1.000

8 Lệ phí trước bạ                                                   36.000 36.000

9 Thu phí và lệ phí                                                8.000 4.281

 - Lệ phí môn bài 1.200 1.200

 - Lệ phí khác 6.800 3.081

   + Phí, Lệ phí Trung ương 2.920

   + Phí, lệ phí tỉnh 799

   + Phí, lệ phí huyện 1.608 1.608

   + Phí, lệ phí xã 1.473 1.473

10 Thuế thu nhập cá nhân                                             53.250 53.250

11 Phí bảo vệ môi trường

12 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 100

13 Thu phạt do ngành thuế thực hiện 2.000

14 Tiền sử dụng đất                                                 60.000 48.000

15 Thu tại xã 940 940

16 Thu khác                                                         1.060 1.060

17 Thu phạt hành chính về TTATGT 3.000

II Thu viện trợ 0 0

                                                              Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)



TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B) 791.071      682.391      108.680      

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 701.287      599.349      101.938      

I Chi đầu tƣ phát triển 67.150        67.150        -              

Chia theo lĩnh vực

Trong đó:

1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 30.910        30.910        

2 Chi Khoa học công nghệ

3 Chi Y tế, dân số và gia đình

4 Chi Văn hóa thông tin

5 Chi Phát thanh, truyền hình

6 Chi Văn hóa, thể thao 1.420          1.420          

7 Chi Bảo vệ môi trường

8 Chi các hoạt động kinh tế 26.750        26.750        

9 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội 4.270          4.270          

10 Chi Bảo đảm xã hội

11 Chi đầu tư khác 2.000          2.000          

Chia theo nguồn vốn

1 Từ nguồn tiền sử dụng đất 48.000        48.000        -              

2 Từ nguồn CĐNS 19.150        19.150        -              

  - Vốn nâng cấp đô thị Quảng Phú, Ea Pốk 17.150        17.150        

  - Vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách cho vay ủy thác bằng chi đầu tư phát triển 

khác 
2.000          2.000          

II Chi thƣờng xuyên 618.162      518.710      99.452        

Trong đó:

1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 419.524      419.524      

2 Chi Khoa học công nghệ 500             500             

3 Chi Y tế, dân số và gia đình -              -              

4 Chi Văn hóa thông tin 1.685          1.685          

5 Chi Phát thanh, truyền hình 2.674          2.674          

6 Chi Văn hóa, thể thao 4.747          4.747          

7 Chi Bảo vệ môi trường 5.791          5.791          

8 Chi các hoạt động kinh tế 25.628        25.628        

9 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội 42.647        42.647        

10 Chi Bảo đảm xã hội 5.863          5.863          

11 Chi khác ngân sách 3.000          3.000          

III Dự phòng ngân sách 15.975        13.489        2.486          

B CHI THỰC HIỆN CTMTQG VÀ MỘT SÔ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 89.784        83.042        6.742          

I Chi đầu tƣ phát triển 7.400          7.400          -              

1  Từ nguồn ngân sách tỉnh xây dựng trường chuẩn, trường mầm non 7.400          7.400          -              

II Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thƣờng xuyên 82.384        75.642        6.742          

a Chi từ nguồn ngân sách Trung ƣơng 1.318          1.318          -              

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 518             518             

2 Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 800             800             

b Chi từ nguồn ngân sách Tỉnh 79.369        74.324        5.045          

1 Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo NĐ 86/2016/NĐ-CP 5.200          5.200          

2 Kinh phí thực hiện học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.583          2.583          

3 Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục mầm non 1.464          1.464          

STT Nội dung
Ngân sách

 huyện

Chia ra 

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách

 cấp xã

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

ĐVT: Triệu đồng



STT Nội dung
Ngân sách

 huyện

Chia ra 

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách

 cấp xã

4

Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC

511             511             

5
Kinh phí hỗ trợ chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất 

ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP
15               15               

6 Kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội 41.945        41.945        

7 Kinh ph hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 1.598          1.598          

8 Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phí 400             400             

9
Kinh phí thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP và Nghị định 62/2019/NĐ-CP về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa
3.003          3.003          

10 Kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2020 cho đối tượng ngưởi có công 685             685             

11 Kinh phí chi phụ cấp Công an xã bán chuyên trách theo NQ 02/2022/HĐND tỉnh 2.826          2.826          

12

Kinh phí hỗ trọ đội trưởng, đội phó dân phòng và phương tiện phòng cháy chữa 

cháy  theo NQ 11/2022/NQ-HĐND tỉnhchi phụ cấp Công an xã bán chuyên trách 

theo NQ 02/2022/HĐND tỉnh

2.219          2.219          

13 Kinh phí mua xe ô tô 1.820          1.820          

14 Kinh phí hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ khác 15.100        15.100        -              

c Chi từ nguồn ngân sách cấp huyện hỗ trợ 1.697          -              1.697          

1 Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 260             260             

2 Hỗ trợ Đội quản lý trật tự đô thị 400             400             

3
Mua sắm trang thiết bị trong gói Công trình: sửa chữa, cải tạo nhà Hội trường 

UBND thị trấn Ea Pốk; may phông màn hội trường
437             437             

4 Hỗ trợ kinh phí biên soạn, in ấn lịch sử Đảng bộ xã 600             600             



STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 740.898

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 58.507

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 682.391

I Chi cân đối ngân sách 599.349

1 Chi đầu tƣ phát triển 67.150

Trong đó:

1 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 30.910              

2 Chi Khoa học công nghệ

3 Chi Y tế, dân số và gia đình

4 Chi Văn hóa thông tin

5 Chi Phát thanh, truyền hình

6 Chi Văn hóa, thể thao 1.420                

7 Chi Bảo vệ môi trường

8 Chi các hoạt động kinh tế 26.750              

9 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội 4.270                

10 Chi Bảo đảm xã hội

11 Chi đầu tư khác 2.000                

2 Chi thƣờng xuyên 518.710

Trong đó:

3 Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 419.524            

4 Chi Khoa học công nghệ 500                   

5 Chi Y tế, dân số và gia đình -                    

6 Chi Văn hóa thông tin 1.685                

7 Chi Phát thanh, truyền hình 2.674                

8 Chi Văn hóa, thể thao 4.747                

9 Chi Bảo vệ môi trường 5.791                

10 Chi các hoạt động kinh tế 25.628              

11 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội 42.647              

12 Chi Bảo đảm xã hội 5.863                

13 Chi khác ngân sách 3.000                

3 Dự phòng ngân sách 13.489              

II Chi thực hiện CT MTQG và một số mục tiêu, nhiệm vụ 83.042              

                                                            Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

ĐVT: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƢ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN

A B 1=(2+...+5) 2 3 4 5=(6+7) 6 7

TỔNG SỐ 668.902 74.550 578.087 16.265 0 0 0

Trong đó

I Khối đơn vị sự nghiệp 495.152 65.650 420.599 8.903 0 0 0

1 Trường Mầm non Ea Đrơng 4.398 4.307 91

2 Trường Mầm non Kim Đồng 2.158 2.112 46

3 Trường Mẫu giáo 30/04 3.201 3.120 81

4 Trường Mẫu giáo EaTar 1.911 1.880 31

5 Trường Mẫu giáo EaMDroh 3.399 3.351 48

6 Trường Mẫu giáo Ea H'đing 4.014 3.950 64

7 Trường Mầm non Phú Xuân 2.758 2.701 57

8 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 3.228 3.166 62

9 Trường Mầm non Hoa Mai 3.308 3.254 54

10 Trường Mầm non Ea Kpam 3.157 3.089 68

11 Trường Mầm non  10/03 2.954 2.915 39

12 Trường Mầm non Hoa Sen 3.059 3.011 48

13 Trường Mầm non  TT. Ea Pốk 3.185 3.113 72

14 Trường Mầm non  EaMnang 3.347 3.300 47

15 Trường Mầm non  Hoa Hồng 2.827 2.762 65

16 Trường Mầm non  EaTul 3.945 3.888 57

17 Trường Mầm non  Buôn Win 3.675 3.606 69

18 Trường Mầm non Cư Suê 3.463 3.397 66

19 Trường Mẫu Cư Mgar 3.647 3.557 90

20 Trường Mầm non Hoa Phượng 2.338 2.309 29

21 Trường Mầm non  Ánh Dương 2.627 2.567 60

22 Trường Mầm non  Cư Dliê M'nông 5.353 5.259 94

23 Trường TH Nguyễn Trãi 6.568 6.434 134

24 Trường TH Lê Đình Chinh 11.291 11.081 210

25 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 5.674 5.574 100

26 Trường TH A Ma Trang Long 4.579 4.473 106

27 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 7.606 7.507 99

28 Trường TH Phan Chu Trinh 6.113 6.022 91

29 Trường TH Mạc Thị Bưởi 8.121 7.976 145

30 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3.739 3.661 78

31 Trường TH Lý Tự Trọng 4.879 4.776 103

32 Trường TH Bế Văn Đàn 3.941 3.842 99

33 Trường TH Trưng Vương 4.521 4.397 124

34 Trường TH Lý Thường Kiệt 6.009 5.907 102

TIẾT 

KIỆM 

10% 

TẠO 

NGUỒN 

CẢI 

CÁCH 

TIỀN 

LƢƠNG

CHI CHƢƠNG TRÌNH 

MTQG

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

ĐVT: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƢ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƢ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN

A B 1=(2+...+5) 2 3 4 5=(6+7) 6 7

TIẾT 

KIỆM 

10% 

TẠO 

NGUỒN 

CẢI 

CÁCH 

TIỀN 

LƢƠNG

CHI CHƢƠNG TRÌNH 

MTQG

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƢ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

35 Trường TH  Chu Văn An 7.720 7.609 111

36 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 3.690 3.612 78

37 Trường TH Võ Thị Sáu 4.528 4.411 117

38 Trường TH Lê Qúy Đôn 8.076 7.869 207

39 Trường TH Nguyễn Công Trứ 4.002 3.914 88

40 Trường TH Tô Hiệu 2.657 2.616 41

41 Trường TH Phan Bội Châu 7.162 7.016 146

42 Trường TH Ngô Gia Tự 3.259 3.177 82

43 Trường TH Trần Quốc Toản 4.815 4.684 131

44 Trường TH Y Jut 6.177 6.058 119

45 Trường TH Lê Văn Tám 4.641 4.542 99

46 Trường TH Lê Lợi 7.153 7.030 123

47 Trường TH Trần Phú 4.391 4.286 105

48 Trường TH Phạm Hồng Thái 8.128 7.906 222

49 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 9.076 8.947 129

50 Trường TH Quang Trung 6.120 6.000 120

51 Trường TH Bùi Thị Xuân 5.366 5.228 138

52 Trường TH Trần Cao Vân 2.476 2.445 31

53 Trường TH Nguyễn Khuyến 8.163 7.995 168

54 Trường TH  Phan Đăng Lưu 5.403 5.309 94

55 Trường TH Huỳnh Thúc Kháng 3.015 2.943 72

56 Trường THCS Y Ngông NiêKdăm 11.132 10.969 163

57 Trường THCS Lương Thế Vinh 10.335 10.158 177

58 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 6.719 6.605 114

59 Trường THCS Lê Hồng Phong 6.737 6.627 110

60 Trường THCS  EaTul 6.646 6.524 122

61 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 8.976 8.763 213

62 Trường THCS Nguyễn Huệ 6.738 6.604 134

63 Trường THCS Đoàn Thị Điểm 5.729 5.575 154

64 Trường THCS Trần Quang Diệu 5.084 4.992 92

65 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 6.852 6.701 151

66 Tường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.659 6.504 155

67 Trường THCS Cao Bá Quát 6.220 6.086 134

68 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 8.074 7.902 172

69 Trường THCS Phan Đình Phùng 10.042 9.868 174

70 Trường THCS Nguyễn Văn Bé 4.310 4.227 83

71 Trường THCS Ngô Mây 4.631 4.533 98

72 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 7.377 7.244 133

73 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 10.134 9.977 157

74 Trường THCS&TH Đinh Núp 5.451 5.329 122

75 Trường THCS&TH Hùng Vương 6.129 6.019 110

76 Trường PT Dân tộc nội trú 6.743 6.679 64

77 Trung tâm GDNN - GDTX 6.552 6.312 240

78 Đài truyền thanh 2.674 2.469 205

79 Trung tâm Văn hóa, thể thao 4.147 3.825 322



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƢ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN

A B 1=(2+...+5) 2 3 4 5=(6+7) 6 7

TIẾT 

KIỆM 

10% 

TẠO 

NGUỒN 

CẢI 

CÁCH 

TIỀN 

LƢƠNG

CHI CHƢƠNG TRÌNH 

MTQG

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƢ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

80 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.510 1.425 85

81 Trạm khuyến nông 1.139 1.070 69

82 Ban QLDA ĐTXD huyện 65.650 65.650

83 Xử lý kiến nghị Thanh tra tỉnh 1.751 1.751

II Khối đơn vị QLNN 125.613 1.800 118.658 5.155 0 0 0

1 VP. HĐND&UBND huyện 10.912 10.373 539

2 Phòng Lao động - TB và XH 51.225 50.607 618

3 Thanh tra 1.220 1.198 22

4 Phòng Tư Pháp 1.473 1.380 93

5 Phòng Gíáo dục & Đào tạo 9.773 9.325 448

6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 30.812 1.000 27.360 2.452

7 Phòng Y tế 810 758 52

8 Phòng Tài chính - Kế hoạch 2.097 1.988 109

9 Phòng Văn hóa thông tin 2.352 2.188 164

10 Phòng Nội vụ 3.550 3.377 173

11 Phòng Tài nguyên và Môi trường 3.538 3.267 271

12 Phòng Nông Nghiệp & PTNT 7.117 800 6.130 187

13 Phòng Dân tộc 734 707 27

III Khối Đảng, Đoàn thể 19.198 0 18.159 1.039 0 0 0

1 VP Huyện ủy 10.130 9.608 522

2 Đội Công tác 1.507 1.472 35

3 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 1.772 1.626 146

4 Đoàn thanh niên 1.047 979 68

5 Hội phụ nữ 1.222 1.140 82

6 Hội nông dân 1.283 1.207 76

7 UBMT Tổ quốc 1.480 1.409 71

8 Hội cựu chiến binh 757 718 39

IV Các Hội 990 0 960 30 0 0 0

1 Hội chữ thập đỏ 603 573 30

2 Hội khuyến học 82 82

3 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 82 82

4 Hội tù yêu nước 47 47

5 Hội người cao tuối 82 82

6 Hội Cựu thanh niên xung phong 82 82

7 Hội đông Y 12 12

V Các đơn vị khác 2.400 2.000 400 0 0 0 0

1
HTXNN quản lý thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng huyện Cư M'gar
400 400

2 CN NHCS huyện Cư M'gar 2.000 2.000

VI Các xã, thị trấn 13.298 3.300 9.888 110 0 0 0

1 Ea M'nang 0

2 Ea Kiết 240 240

3 Cư M'gar 1.733 1.700 33

4 TT. EaPốc 0

5 Ea Kpal 0



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƢ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN

A B 1=(2+...+5) 2 3 4 5=(6+7) 6 7

TIẾT 

KIỆM 

10% 

TẠO 

NGUỒN 

CẢI 

CÁCH 

TIỀN 

LƢƠNG

CHI CHƢƠNG TRÌNH 

MTQG

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU 

TƢ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

6 EaTul 600 600

7 Ea Đrơng 1.400 1.400

8 Quảng Tiến 0

9 Cư ĐliêM'nông 1.300 1.300

10 Ea Tar 0

11 Cư Suê 0

12 Quảng Hiệp 0

13 Ea H'đing 2.000 2.000

14 Cuốr Đăng 0

15 TT. Quảng phú 767 690 77

16 Ea M'Droh 640 640

17 Ea Kuếh 1.020 420 600



A B 1=(2+…+12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG SỐ 74.550 38.310 0 0 0 0 1.420 0 26.750 4.270 0 2.000

Trong đó

1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1.000 1.000

2 Phòng Nông nghiệp&PTNT 800 800

3 Ban QLDA ĐTXD huyện 65.650 38.310 920 22.150 4.270

4 UBND xã Ea Kuếh 420 420

5 UBND xã Ea M'droh 640 500 140

6 UBND xã Ea Kiết 240 240

7 CN NHCS huyện Cư M'gar 2.000 2000

8 Chưa phân bổ 2.000 2.000

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƢỜNG

CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI ĐẦU

 TƢ KHÁC

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƢỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI VÀ 

KHÁC

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)



CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƢỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

CHI HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƢỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH

TỔNG SỐ 518.710 419.524 500 0 1.685 2.674 4.147 5.791 25.628 43.247 5.863 3.000

Trong đó

I Khối đơn vị SN GD-ĐT 412.852 412.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Mầm non Ea Đrơng 4.319 4.319

2 Trường Mầm non Kim Đồng 2.136 2.136

3 Trường Mẫu giáo 30/04 3.177 3.177

4 Trường Mẫu giáo EaTar 1.868 1.868

5 Trường Mẫu giáo EaMDroh 3.218 3.218

6 Trường Mẫu giáo Ea H'đing 3.951 3.951

7 Trường Mầm non Phú Xuân 2.744 2.744

8 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 3.182 3.182

9 Trường Mầm non Hoa Mai 3.275 3.275

10 Trường Mầm non Ea Kpam 3.137 3.137

11 Trường Mầm non  10/03 2.937 2.937

12 Trường Mầm non Hoa Sen 3.022 3.022

13 Trường Mầm non  TT. Ea Pốk 3.149 3.149

14 Trường Mầm non  EaMnang 3.301 3.301

15 Trường Mầm non  Hoa Hồng 2.818 2.818

16 Trường Mầm non  EaTul 3.380 3.380

17 Trường Mầm non  Buôn Win 3.529 3.529

Biểu số 88/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

Số

 TT
Nội dung

TỔNG 

CỘNG

THEO LĨNH VỰC

DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)



CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƢỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

CHI HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƢỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH

TỔNG SỐ 518.710 419.524 500 0 1.685 2.674 4.147 5.791 25.628 43.247 5.863 3.000

Số

 TT
Nội dung

TỔNG 

CỘNG

18 Trường Mầm non Cư Suê 3.405 3.405

19 Trường Mẫu Cư Mgar 3.582 3.582

20 Trường Mầm non Hoa Phượng 2.260 2.260

21 Trường Mầm non  Ánh Dương 2.584 2.584

22 Trường Mầm non  Cư Dliê M'nông 5.281 5.281

23 Trường TH Nguyễn Trãi 6.568 6.568

24 Trường TH Lê Đình Chinh 11.291 11.291

25 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 5.674 5.674

26 Trường TH A Ma Trang Long 4.579 4.579

27 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 7.006 7.006

28 Trường TH Phan Chu Trinh 6.113 6.113

29 Trường TH Mạc Thị Bưởi 8.121 8.121

30 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3.739 3.739

31 Trường TH Lý Tự Trọng 4.879 4.879

32 Trường TH Bế Văn Đàn 3.941 3.941

33 Trường TH Trưng Vương 4.521 4.521

34 Trường TH Lý Thường Kiệt 6.009 6.009

35 Trường TH  Chu Văn An 7.120 7.120

36 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 3.690 3.690

37 Trường TH Võ Thị Sáu 4.528 4.528

38 Trường TH Lê Qúy Đôn 8.076 8.076

39 Trường TH Nguyễn Công Trứ 4.002 4.002

40 Trường TH Tô Hiệu 2.657 2.657

41 Trường TH Phan Bội Châu 7.162 7.162

42 Trường TH Ngô Gia Tự 3.259 3.259

43 Trường TH Trần Quốc Toản 4.815 4.815

44 Trường TH Y Jut 6.177 6.177

45 Trường TH Lê Văn Tám 4.641 4.641

46 Trường TH Lê Lợi 7.153 7.153



CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 
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CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƢỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

CHI HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƢỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH

TỔNG SỐ 518.710 419.524 500 0 1.685 2.674 4.147 5.791 25.628 43.247 5.863 3.000

Số

 TT
Nội dung

TỔNG 

CỘNG

47 Trường TH Trần Phú 4.391 4.391

48 Trường TH Phạm Hồng Thái 8.128 8.128

49 Trường TH Nguyễn Chí Thanh 8.576 8.576

50 Trường TH Quang Trung 6.120 6.120

51 Trường TH Bùi Thị Xuân 5.366 5.366

52 Trường TH Trần Cao Vân 2.476 2.476

53 Trường TH Nguyễn Khuyến 8.163 8.163

54 Trường TH  Phan Đăng Lưu 4.803 4.803

55 Trường TH Huỳnh Thúc Kháng 3.015 3.015

56 Trường THCS Y Ngông NiêKdăm 11.132 11.132

57 Trường THCS Lương Thế Vinh 10.335 10.335

58 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 6.719 6.719

59 Trường THCS Lê Hồng Phong 6.137 6.137

60 Trường THCS  EaTul 6.646 6.646

61 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 8.976 8.976

62 Trường THCS Nguyễn Huệ 6.738 6.738

63 Trường THCS Đoàn Thị Điểm 5.729 5.729

64 Trường THCS Trần Quang Diệu 5.084 5.084

65 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 6.852 6.852

66 Tường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.659 6.659

67 Trường THCS Cao Bá Quát 6.220 6.220

68 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 8.074 8.074

69 Trường THCS Phan Đình Phùng 10.042 10.042

70 Trường THCS Nguyễn Văn Bé 4.310 4.310

71 Trường THCS Ngô Mây 4.631 4.631

72 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 7.377 7.377

73 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 10.134 10.134

74 Trường THCS&TH Đinh Núp 5.451 5.451

75 Trường THCS&TH Hùng Vương 6.129 6.129



CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀ

N HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƢỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

CHI HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƢỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH

TỔNG SỐ 518.710 419.524 500 0 1.685 2.674 4.147 5.791 25.628 43.247 5.863 3.000

Số

 TT
Nội dung

TỔNG 

CỘNG

76 Trường PT Dân tộc nội trú 4.160 4.160

77 Trung tâm GDNN - GDTX 6.552 6.552

78 Xử lý kiến nghị Thanh tra tỉnh 1.751 1.751

II Khối các đơn vị SN khác 9.470 0 0 0 0 2.674 4.147 0 2.649 0 0 0

2 Đài truyền thanh 2.674 2.674

3 Trung tâm Văn hóa, thể thao 4.147 4.147

4 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1.510 1.510

5 Trạm khuyến nông 1.139 1.139

III Khối đơn vị Quản lý nhà nƣớc 65.449 4.900 500 0 1.685 0 0 5.791 21.879 24.831 5.863 0

1 VP. HĐND&UBND huyện 9.092 9.092

2 Phòng Lao động - TB và XH 7.108 1.245 5.863

3 Thanh tra 1.220 1.220

4 Phòng Tư Pháp 1.473 1.473

5 Phòng Gíáo dục & Đào tạo 5.267 4.300 967

6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 25.494 500 4.200 19.488 1.306

7 Phòng Y tế 810 810

8 Phòng Tài chính - Kế hoạch 2.097 2.097

9 Phòng Văn hóa thông tin 2.352 1.685 667

10 Phòng Nội vụ 3.550 600 2.950

11 Phòng Tài nguyên và Môi trường 3.538 1.591 836 1.111

12 Phòng Nông Nghiệp & PTNT 2.714 1.555 1.159

13 Phòng Dân tộc 734 734

IV Khối Đảng 13.409 1.772 0 0 0 0 0 0 0 11.637 0 0

1 VP. Huyện ủy 10.130 10.130

2 Đội công tác 1.507 1.507

3 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 1.772 1.772

V Khối các đoàn thể 5.789 0 0 0 0 0 0 0 0 5.789 0 0

1 Đoàn thanh niên 1.047 1.047

2 Hội phụ nữ 1.222 1.222
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THÔNG 

TẤN
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THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƢỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

CHI HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƢỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH

TỔNG SỐ 518.710 419.524 500 0 1.685 2.674 4.147 5.791 25.628 43.247 5.863 3.000

Số

 TT
Nội dung

TỔNG 

CỘNG

3 Hội nông dân 1.283 1.283

4 UBMT Tổ quốc 1.480 1.480

5 Hội cựu chiến binh 757 757

VI Các Hội 990 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 0

1 Hội chữ thập đỏ 603 603

2 Hội khuyến học 82 82

3 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 82 82

4 Hội tù yêu nước 47 47

5 Hội người cao tuối 82 82

6 Hội Cựu thanh niên xung phong 82 82

7 Hội đông Y 12 12

VII Các xã, thị rấn 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0

1 Xã Cư M'gar 333 333

2 Thị trấn Quảng Phú 767 767

VIII Chi khác của ngân sách 3.000 3.000



Ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách cấp 

huyện

A B 1= (2+7) 2=(3+4) 3 4=(5+6) 5 6 7=(8+9) 8 9=(10+11) 10 11 12=(+13+17)
13=

(14+15+16)
14 15 16

17=

(18+19)
18 19

1 Ea M'nang 5.921        2.365     1.826      539        118       421        3.556  3.312      244          244        -         5.921         5.677         5.539      138        244           244     -      

2 Ea Kiết 6.606        3.281     2.985      296        200       96          3.325  2.833      492          412        80          6.606         6.114         5.965      149        492           412     80        

3 Cư M'gar 6.295        2.522     2.121      401        105       296        3.773  3.439      334          334        -         6.295         5.961         5.816      145        334           334     -      

4 TT. EaPốc 7.132        3.554     2.788      766        270       496        3.578  2.974      604          167        437        7.132         6.528         6.369      159        604           167     437      

5 Ea Kpal 6.063        2.733     2.118      615        178       437        3.330  2.917      413          213        200        6.063         5.650         5.512      138        413           213     200      

6 EaTul 6.638        2.516     2.182      334        130       204        4.122  3.571      551          351        200        6.638         6.087         5.939      148        551           351     200      

7 Ea Đrơng 6.636        3.138     2.954      184        140       44          3.498  3.103      395          395        -         6.636         6.241         6.089      152        395           395     -      

8 Quảng Tiến 5.804        3.338     2.708      630        101       529        2.466  2.283      183          183        -         5.804         5.621         5.484      137        183           183     -      

9 Cư ĐliêM'nông 6.677        2.755     2.246      509        141       368        3.922  3.496      426          426        -         6.677         6.251         6.099      152        426           426     -      

10 Ea Tar 6.271        2.167     1.835      332        70         262        4.104  3.800      304          304        -         6.271         5.967         5.821      146        304           304     -      

11 Cư Suê 6.331        3.262     2.779      483        125       358        3.069  2.765      304          304        -         6.331         6.027         5.880      147        304           304     -      

12 Quảng Hiệp 6.701        3.533     2.904      629        145       484        3.168  2.603      565          365        200        6.701         6.136         5.986      150        565           365     200      

13 Ea H'đing 6.028        2.916     2.551      365        90         275        3.112  2.868      244          244        -         6.028         5.784         5.643      141        244           244     -      

14 Cuốr Đăng 5.844        3.268     2.560      708        85         623        2.576  2.376      200          200        -         5.844         5.644         5.506      138        200           200     -      

15 TT. Quảng phú 7.081        3.837     2.483      1.354     250       1.104     3.244  2.615      629          129        500        7.081         6.452         6.293      159        629           129     500      

16 Ea M'Droh 6.179        2.506     2.282      224        125       99          3.673  3.369      304          304        -         6.179         5.875         5.732      143        304           304     -      

17 Ea Kuếh 6.473        2.482     2.095      387        140       247        3.991  3.441      550          470        80          6.473         5.923         5.779      144        550           470     80        

108.680 50.173 41.417 8.756 2.413 6.343 58.507 51.765 6.742 5.045 1.697 108.680 101.938 0 99.452 2.486 6.742 5.045 1.697

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng

Nguồn xã 

quản lý 

thu

Nguồn Chi 

cục thuế 

quản lý 

thu 

 Biểu số 89/CK-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

Nguồn 

hưởng 

100%

Nguồn 

hưởng 

phân chia

Bổ sung 

cân đối 

ngân sách

Dự phòng 

ngân sách

Ngân 

sách 

tỉnh
Cộng

TT

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

Tên xã, thị trấn

Trong đó

Cộng

Chi đầu 

tư phát 

triển

Chi 

thường

 xuyên

Ngân 

sách cấp 

huyện

Tổng dự 

toán chi 

ngân sách 

xã, thị trấn 

năm 2023

Bao gồm

Trong đó

Chi cân 

đối ngân 

sách

Trong đó
Chi thực 

hiện một 

số mục 

tiêu, nhiệm 

vụ

Bao gồm

Bổ sung có mục têu

Tổng 

nguồn thu 

ngân sách 

xã, thị trấn 

năm 2023

Thu bổ 

sung từ 

ngân 

sách 

cấp 

trên

Nguồn 

thu 

điều tiết 

và cố 

định



STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn 

đầu tƣ để thực 

hiện các chƣơng 

trình mục tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, 

nhiệm vụ

Bổ sung thực 

hiện các chƣơng 

trình mục tiêu 

quốc gia

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 6.742 0 6.742 0

1 Ea M'nang 244 244                   

2 Ea Kiết 492 492                   

3 Cư M'gar 334 334                   

4 TT. EaPốc 604 604                   

5 Ea Kpal 413 413                   

6 EaTul 551 551                   

7 Ea Đrơng 395 395                   

8 Quảng Tiến 183 183                   

9 Cư ĐliêM'nông 426 426                   

10 Ea Tar 304 304                   

11 Cư Suê 304 304                   

12 Quảng Hiệp 565 565                   

13 Ea H'đing 244 244                   

14 Cuốr Đăng 200 200                   

15 TT. Quảng phú 629 629                   

16 Ea M'Droh 304 304                   

17 Ea Kuếh 550 550                   

Biểu số 90/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

ĐVT: Triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)



ĐVT: Triệu đồng

Ngân sách 

huyện bố trí

NST bổ 
sung có 

mục tiêu

TỔNG SỐ 199.329   183.454   121.265   62.189     15.875     84.020     84.020     63.081     20.939     -           20.090     

I VĂN HÓA THỂ THAO 20.891     20.891     16.673     4.218       -           6.024       6.024       5.024       1.000       -           1.420       

1 7959614 Nhà văn hóa xã Ea M'Droh Ea M'Dróh
UBND xã Ea 

M'Dróh

57/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022         4.606         4.606         3.069         1.537         2.000         2.000         1.000         1.000            500 

2 7958700
Khu lưu niệm căn cứ cách mạng huyện Cư 

M’gar
Ea M'Dróh

BQLDA ĐTXD 

huyện

1745/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2022 

của UBND huyện
      10.983       10.983       10.983               -           4.024         4.024         4.024               -              920 

II GIAO THÔNG 72.440     61.340     25.308     36.032     11.100     28.708     28.708     15.008     13.700     -           4.620       

1 7976858

Đường giao thông liên xã Ea Kuêh, huyện Cư 

Mgar đi xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (đoạn 

đi qua buôn A Yun và thôn Đoàn Kết, xã Ea 

Kuêh)

Ea Kuếh
UBND xã Ea 

Kuếh

1640/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022         7.350         7.350         1.350         6.000         2.434         2.434            734         1.700            180 

2 7974319
Đường giao thông liên xã Ea Kuêh - Ea Tar 

(đoạn từ thôn 15, xã Ea Kuêh đi Quốc lộ 29)

Ea Kuếh - Ea 

Tar

UBND xã Ea 

Kuếh

1739/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2022       11.765       11.765         1.765       10.000         2.960         2.960            960         2.000            240 

3 7973504
Đường giao thông liên xã Ea Kiết - Ea Kuêh 

(thôn 8 xã Ea Kiết đi Quốc lộ 29)
Ea Kiết

UBND xã Ea 

Kiết

1639/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022         4.453         4.453            421         4.032         1.429         1.429            229         1.200              60 

4 7974318

Đường giao thông liên xã Ea Mdroh - Quảng 

Hiệp - Ea Kiết (đoạn đi qua thôn Thạch Sơn và 

thôn Hợp Hòa, xã Ea Mdroh)

Ea M'Dróh
UBND xã Ea 

M'Dróh

1641/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022         7.059         7.059         1.059         6.000         1.876         1.876            576         1.300            140 

5 7892116

Đường giao thông liên xã Ea M'droh - Ea 

H'đing (điểm đầu ngã 3 dốc đỏ, Ea M'droh- 

điểm cuối ngã 3 Thanh Hóa buôn Tar, Ea 

H'đing), huyện Cư M'gar

Ea M'Dróh
BQLDA ĐTXD 

huyện

195/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021 

của UBND huyện
      13.000       13.000         3.000       10.000       10.210       10.210         2.710         7.500              90 

6 7911666

Đường giao thông trục chính buôn Lang, thị 

trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar đi thôn 1, xã 

Hòa Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột

TT Ea Pốk
BQLDA ĐTXD 

huyện

1636/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021         4.000         4.000         4.000               -           3.790         3.790         3.790               -                60 

7 7981015
Đường giao thông nội buôn Phơng, xã Cư 

DliêM'nông
Cư Dliê M'nông

BQLDA ĐTXD 

huyện

3085/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2022          4.800         4.800         4.800               -           1.974         1.974         1.974               -           1.410 

8 7981854
Đường giao thông từ buôn Sút H'luốt đi thôn 5 

xã Cư Suê
Cư Suê

BQLDA ĐTXD 

huyện

3087/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2022          2.413         2.413         2.413               -              993            993            993               -              710 

9 7976089

Đường vào nhà văn hóa xã Ea Kiết (Đoạn từ 

đường liên xã Ea H'đing - Ea Kiết đến đường 

Quảng Hiệp - Ea Kiết)

Ea Kiết
UBND xã Ea 

Kiết

2999/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2022          1.200            600            600               -              600            247            247            247               -              180 

10 7981175
Trục đường chính buôn Aring, xã Cuôr Đăng 

(Đoạn từ nhà Y Khuôi đến nhà Y Nhơn)
Cuôr Đăng

BQLDA ĐTXD 

huyện

3086/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2022          1.300         1.300         1.300               -              535            535            535               -              380 

11 7974074
Đường và tràn qua suối Ea M’droh, xã Ea 

M’droh, huyện Cư M’gar
xã Ea M'Dróh

BQLDA ĐTXD 

huyện

2004/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2022         1.500         1.000         1.000               -              500            600            600            600               -              200 

12 7970721
Đường từ thôn Hiệp Hưng đi vào nghĩa trang 

xã Quảng Hiệp
Quảng Hiệp

BQLDA ĐTXD 

huyện

2992/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2022         1.600         1.600         1.600               -              960            960            960               -              320 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

STT Mã Dự án Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Chủ đầu tƣ

Quyết định đầu tƣ Lũy kế đến Kế hoạch năm 2022 đã bố trí

Kế hoạch 

vốn bố trí 

năm 2023 từ 

nguồn thu 

SDĐ

Ghi chú
Số quyết 

định, ngày 

tháng năm 

ban hành

TMĐT/QT

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó

Ngân sách 

huyện (gồm 

tỉnh BSMT)

Trong đó

Nguồn khác

DANH MỤC VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BỐ TRÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP THUỘC NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

Biểu số 92a/CK-NSNN

Ngân sách 

huyện (gồm 

tỉnh BSMT)

Trong đó

Nguồn khác
Ngân sách 

huyện bố trí

NST bổ 
sung có 

mục tiêu

Tổng số

Trong đó



Ngân sách 

huyện bố trí

NST bổ 
sung có 

mục tiêu

STT Mã Dự án Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Chủ đầu tƣ

Quyết định đầu tƣ Lũy kế đến Kế hoạch năm 2022 đã bố trí

Kế hoạch 

vốn bố trí 

năm 2023 từ 

nguồn thu 

SDĐ

Ghi chú
Số quyết 

định, ngày 

tháng năm 

ban hành

TMĐT/QT

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó

Ngân sách 

huyện (gồm 

tỉnh BSMT)

Trong đó

Nguồn khác
Ngân sách 

huyện (gồm 

tỉnh BSMT)

Trong đó

Nguồn khác
Ngân sách 

huyện bố trí

NST bổ 
sung có 

mục tiêu

Tổng số

Trong đó

13 7954522

Nâng cấp, bê tông hóa đường giao thông nội 

buôn Pốk A, buôn Pốk B, thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư M'gar

TT Ea Pốk
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

1136/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2022 

của UBND huyện  
      12.000         2.000         2.000       10.000            700            700            700               -              650 

III GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 71.496     66.721     58.282     8.439       4.775       36.265     36.265     30.026     6.239       -           13.570     

1 7953452
Nhà lớp học 08 phòng trường THCS Ea Tul, 

xã Ea Tul, huyện Cư M’gar
Ea Tul

BQLDA ĐTXD 

huyện

1144/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2022 

của UBND huyện  
        6.743         6.743         4.743 2.000               6.300         6.300         4.300 2.000                  150 

2 7955501
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xã Ea Tul, 

Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng
Ea Tul

BQLDA ĐTXD 

huyện

1145/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2022 

của UBND huyện 
        4.900         4.900         2.900 2.000               3.900         3.900         1.900 2.000                  500 

3 7974075

Trường mầm non Kim Đồng, xã Quảng Tiến; 

Hạng mục: Nhà bếp, nhà lớp học 06 phòng 02 

tầng, sân, cổng, tường rào, san nền

Quảng Tiến
BQLDA ĐTXD 

huyện

3074/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2022 

của UBND huyện
        7.705         7.705         7.705 -                   1.000         1.000         1.000 -                   4.000 

4 7955123
Trường THCS Nguyễn Tất Thành, TT Quảng 

Phú; Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn
TT Quảng Phú

BQLDA ĐTXD 

huyện

1147/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2022 

của UBND huyện 
        9.000         9.000         9.000 -                   2.000         2.000         2.000 -                   5.500 

5 7955502

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Kuếh; 

Hạng mục: Nhà lớp học 03 phòng - PH Buôn 

Xê Đăng

Ea Kuếh
BQLDA ĐTXD 

huyện

1148/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2022 

của UBND huyện 
        1.600         1.600         1.600 -                      500            500            500 -                      550 

6 7900884
Nhà hiệu bộ, 08 phòng học trường THCS 

Nguyễn Trường Tộ
Ea H'đing

BQLDA ĐTXD 

huyện

494/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2021         5.800         5.800         3.561 2.239               5.176         5.176         2.937 2.239                  440 

7 7897406 08 phòng học 2 tầng trường TH Mạc Thị Bưởi Ea Kiết
BQLDA ĐTXD 

huyện

367/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2021         4.634         4.634         4.634 -                   4.198         4.198         4.198 -                      310 

8 7897405

Nhà hiệu bộ và Nhà lớp học 6 phòng Trường 

tiểu học Lý Tự Trọng xã Ea Kuêh, huyện Cư 

M’gar

Ea Kuếh
BQLDA ĐTXD 

huyện

366/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2021         4.688         4.688         4.688 -                   4.462         4.462         4.462 -                        90 

9 7963117
Trường TH&THCS Đinh Núp, xã Ea Tar; 

Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng
Ea Tar

BQLDA ĐTXD 

huyện

2002/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2022 

của UBND huyện
        4.900         4.900         4.900 -                   2.375         2.375         2.375 -                   1.010 

10 7958696
Trường THCS Nguyễn Tất Thành, TT Quảng 

Phú; Hạng mục: Nhà đa năng
TT Quảng Phú

BQLDA ĐTXD 

huyện

1847/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2022 

của UBND huyện 
        5.608         5.608         5.608 -                   5.065         5.065         5.065 -                      220 

11 7979233
Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm; Hạng 

mục: Cổng, tường rào
TT Ea Pốk

BQLDA ĐTXD 

huyện

2016/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2022          1.650         1.650         1.650 -                      990            990            990 -                      260 

12 7977702
Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm; Hạng 

mục: Nhà hiệu bộ 
TT Ea Pốk

BQLDA ĐTXD 

huyện

2017/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2022          6.367         1.592         1.592 -                   4.775            300            300            300 -                      540 

IV QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC, AN-QP 15.833     15.833     15.833     -           -           13.023     13.023     13.023     -           -           480          

1 7758546
Trụ sở làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện Cư M'gar - giai đoạn 1
TT Quảng Phú

BQLDA ĐTXD 

huyện

815/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018       11.983       11.983       11.983 -                 11.200       11.200       11.200 -                      390 

2 7975036
Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục của Trung 

tâm Chính trị huyện Cư M'gar
TT Quảng Phú

BQLDA ĐTXD 

huyện

3068/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2022          2.000         2.000         2.000 -                   1.823         1.823         1.823 -                        90 



ĐVT: Triệu đồng

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Vốn XD 

đô thị 

Quảng 

Phú, Ea 

Pốk

Cấp vốn 

điều lệ 

cho 

NHCS 

cho vay 

ủy thác

TỔNG SỐ 95.400   86.200   9.200     45.701   38.301   7.400     54.460   27.910   1.200     6.200     17.150   2.000     

A

CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ 

TRONG KH ĐẦU TƢ 

CÔNG TRUNG HẠN

49.301   40.101   9.200     45.701   38.301   7.400     33.340   8.790     1.200     6.200     17.150   -        

I THÔNG BÁO SAU 49.301   40.101   9.200     45.701   38.301   7.400     31.340   6.790     1.200     6.200     17.150   -        

1
LĨNH VỰC GIÁO DỤC & 

ĐÀO TẠO
13.750   6.350     7.400     13.750   6.350     7.400     11.510   4.110     1.200     6.200     -        -        

1.1

Trường Tiểu học Chu Văn An, 

xã Cuôr Đăng; Hạng mục: Nhà 

hiệu bộ

Cuôr Đăng

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

79/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     1.950         450      1.500      1.950         450      1.500      1.770         270      1.500 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

1.2

Trường Tiểu học Nguyễn Đức 

Cảnh, xã Ea Tar; Hạng mục: 

Nhà hiệu bộ

Ea Tar

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

44/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     1.900         400      1.500      1.900         400      1.500      1.740         240      1.500 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

1.3

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng 

Gấm, xã Cư Suê; Hạng mục: 

Nhà lớp học 02 phòng

Cư Suê

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

72/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     1.100         300         800      1.100         300         800         980         180         800 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

1.4

Trường Tiểu học Phan Đăng 

Lưu, xã Ea Kiết; Hạng mục: 

Nhà lớp học 08 phòng 

Ea Kiết

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

45/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     4.900      2.500      2.400      4.900      2.500      2.400      3.900      1.500      2.400 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

Biểu số 92b/CK-NSNN

DANH MỤC NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BỐ TRÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MỞ MỚI THUỘC NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Chủ đầu 

tƣ

Tổng mức đầu tƣ phê duyệt
Kế hoạch đầu tƣ công 

2021-2025
Kế hoạch vốn bố trí năm 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

Ghi chúQuyết 

định phê 

duyệt

TMĐT

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Nguồn 

thu SDĐ

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

MN

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

chuẩn 

QG

Nguồn cân đối NS



Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Vốn XD 

đô thị 

Quảng 

Phú, Ea 

Pốk

Cấp vốn 

điều lệ 

cho 

NHCS 

cho vay 

ủy thác

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Chủ đầu 

tƣ

Tổng mức đầu tƣ phê duyệt
Kế hoạch đầu tƣ công 

2021-2025
Kế hoạch vốn bố trí năm 2023

Ghi chúQuyết 

định phê 

duyệt

TMĐT

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Nguồn 

thu SDĐ

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

MN

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

chuẩn 

QG

Nguồn cân đối NS

1.5

Trường Mầm non Phú Xuân, 

xã Ea Drơng; Hạng mục: Nhà 

hiệu bộ

Ea Drơng

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

74/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     1.900         700      1.200      1.900         700      1.200      1.620         420      1.200 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

1.6
Trường THCS Ea Tul, xã Ea 

Tul; Hạng mục: Nhà hiệu bộ
Ea Tul

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

70/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     2.000      2.000      2.000      2.000      1.500      1.500 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

2 LĨNH VỰC GIAO THÔNG 16.150   16.150   -        16.150   16.150   -        16.150   -        -        -        16.150   -        

2.1
Xây dựng đường BTXM TDP 

Quyết Thắng, thị trấn Ea Pốk
TT Ea Pốk

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

63/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     1.000      1.000      1.000      1.000      1.000      1.000 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

2.2
Xây dựng đường BTXM thôn 

4, thị trấn Ea Pốk
TT Ea Pốk

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

62/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     2.500      2.500      2.500      2.500      2.500      2.500 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

2.3

Nâng cấp, mở rộng thảm BTN 

trục đường Lê Lợi TT Quảng 

Phú

TT Quảng Phú

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

54/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     5.550      5.550      5.550      5.550      5.550      5.550 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

2.4
Cải tạo, Nâng cấp trục đường 

Lê Duẩn, TT Quảng Phú
TT Quảng Phú

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

53/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     1.600      1.600      1.600      1.600      1.600      1.600 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03



Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Vốn XD 

đô thị 

Quảng 

Phú, Ea 

Pốk

Cấp vốn 

điều lệ 

cho 

NHCS 

cho vay 

ủy thác

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Chủ đầu 

tƣ

Tổng mức đầu tƣ phê duyệt
Kế hoạch đầu tƣ công 

2021-2025
Kế hoạch vốn bố trí năm 2023

Ghi chúQuyết 

định phê 

duyệt

TMĐT

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Nguồn 

thu SDĐ

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

MN

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

chuẩn 

QG

Nguồn cân đối NS

2.5

Nâng cấp vỉa hè, HTTN trục 

đường Cách mạng tháng 8, thị 

trấn Quảng Phú (đoạn từ 

đường Hùng Vương đến 

đường Nguyễn Chí Thanh)

TT Quảng Phú

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

83/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     5.500      5.500      5.500      5.500      5.500      5.500 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

3
LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT, ĐIỆN 
1.000     1.000     -        1.000     1.000     -        1.000     -        -        -        1.000     -        

3.1

Xây dựng hệ thống điện chiếu 

sáng công cộng đường TL8 đi 

buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pốk 

(Giai đoạn 2)

TT Ea Pốk
Phòng 

KT&HT

87/NQ-HĐND 

ngày 

22/12/2021 

của HĐND 

huyện

     1.000      1.000      1.000      1.000      1.000      1.000 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

4
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC
14.801   14.801   -        14.801   14.801   -        880        880        -        -        -        -        

4.1

Trụ sở làm việc cơ quan 

chuyên môn huyện Cư M'gar 

(Giai đoạn 2) 

TT Quảng Phú

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

65/NQ-HĐND 

ngày 

12/5/2022 của 

HĐND huyện

   14.801    14.801    14.801    14.801         880         880 

Giao vốn 

CBĐT tại 

Phụ lục 01 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

5 LĨNH VỰC KHÁC 3.600     1.800     1.800     -        -        -        1.800     1.800     -        -        -        -        

5.1

Đối ứng kinh phí xây dựng trụ 

sở Công an (03 xã: Ea Kpam, 

Quảng Tiến, Cuôr Đăng)

3 xã Công an tỉnh

2658/QĐ-CAT-

PH10 ngày 

11/10/2022 

của Giám đốc 

Công an tỉnh

     3.600      1.800      1.800            -        1.800      1.800 

Giao vốn 

thực hiện 

dự án tại 

Phụ lục 02 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

II KHOẢN CHƢA PHÂN BỔ -        -        -        -        -        -        -        2.000     2.000     -        -        -        -        

1

Đối ứng, hỗ trợ xây dựng 

CSHT CTMTQG nông thôn 

mới, công trình tỉnh bố trí vốn 

2023, bố trí các công trình 

khác

           -        2.000      2.000 

Phân bổ 

trong năm 

khi có phát 

sinh

B

CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG 

MỚI VÀO KẾ HOẠCH 

TRUNG HẠN

-        46.099   46.099   -        -        -        -        19.120   19.120   -        -        -        -        



Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Vốn XD 

đô thị 

Quảng 

Phú, Ea 

Pốk

Cấp vốn 

điều lệ 

cho 

NHCS 

cho vay 

ủy thác

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Chủ đầu 

tƣ

Tổng mức đầu tƣ phê duyệt
Kế hoạch đầu tƣ công 

2021-2025
Kế hoạch vốn bố trí năm 2023

Ghi chúQuyết 

định phê 

duyệt

TMĐT

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Nguồn 

thu SDĐ

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

MN

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

chuẩn 

QG

Nguồn cân đối NS

1

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Toàn huyện
Phòng 

TN&MT

3755/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022 

của UBND 

huyện

1.111     1.111                -           800 800        

Giao vốn 

thực hiện 

dự án tại 

Phụ lục 02 - 

Kèm theo 

Biểu số 03

2

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

TT Quảng Phú; Hạng mục: 06 

phòng học, nhà vệ sinh giáo 

viên

TT Quảng Phú

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

294/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

5.500     5.500                -        2.550 2.550     

3

Trường Tiểu học Phan Bội 

Châu, xã Ea Drơng; Hạng 

mục: Nhà lớp học 06 phòng

Ea Drơng

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

283/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

4.700     4.700                -        2.180 2.180     

4

Trường THCS Hoàng Hoa 

Thám, xã Cư DliêM'nông; 

Hạng mục: Nhà lớp học 06 

phòng

Cư 

DliêM'nông

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

279/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

4.500     4.500                -        2.090 2.090     

5

Trường THCS Đoàn Thị 

Điểm, xã Ea Drơng; Hạng 

mục: Nhà lớp học 06 phòng

Ea Drơng

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

284/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

4.683     4.683                -        2.170 2.170     

6

Trường Tiểu học Lê Đình 

Chinh (Nguyễn Viết Xuân cũ), 

TT Ea Pốk; Hạng mục: Nhà 

lớp học 08  phòng

TT Ea Pốk

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

291/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

4.944     4.944                -        2.300 2.300     

7

Nâng cấp, cải tạo đường giao 

thông thôn Hiệp Hòa đi thôn 

Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp 

(Điểm đầu đường liên xã Ea 

M'nang - Quảng Hiệp, điểm 

cuối đường liên xã Ea M'Dróh - 

Ea Bar)

Quảng Hiệp

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

289/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

3.500     3.500                -        1.630 1.630     



Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Vốn XD 

đô thị 

Quảng 

Phú, Ea 

Pốk

Cấp vốn 

điều lệ 

cho 

NHCS 

cho vay 

ủy thác

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Chủ đầu 

tƣ

Tổng mức đầu tƣ phê duyệt
Kế hoạch đầu tƣ công 

2021-2025
Kế hoạch vốn bố trí năm 2023

Ghi chúQuyết 

định phê 

duyệt

TMĐT

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Ngân 

sách 

huyện

Nguồn 

vốn khác

Nguồn 

thu SDĐ

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

MN

Tỉnh 

BSMT  

XD 

trƣờng 

chuẩn 

QG

Nguồn cân đối NS

8
Đường giao thông đi đập Ea 

Knung 1, xã Cư M’gar
Cư M'gar

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

280/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

1.192     1.192                -           550 550        

9

Trường THCS Y Ngông Niê 

Kdăm; Hạng mục: Hạ tầng kỹ 

thuật

TT Ea Pốk

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

292/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

3.269     3.269                -        1.520 1.520     

10

Trường Tiểu học Y Jút, xã Ea 

H'đing; Hạng mục: Cải tạo sân 

trường

Ea H'đing

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

285/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

700        700                   -           330 330        

11

Trụ sở làm việc UBMTTQ 

Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện Cư 

M'gar

TT Quảng Phú

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện

297/NQ-

HĐND ngày 

23/12/2022 

của HĐND 

huyện

12.000   12.000              -        3.000 3.000     

C

 CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO 

NGÂN HÀNG CHÍNH 

SÁCH CHO VAY ỦY THÁC 

CN 

NHCSXH 

huyện

-        -        -        -        -        -        -        2.000     -        -        -        -        2.000     



NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NSH NSX NST NSH NSX

1 Thị trấn Quảng phú 90% 10% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 80% 20% 0% 100% 0% 100% 90% 10% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

2 Thị trấn Ea Pốk 60% 40% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 70% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

3 Xã Ea Kiết 97% 3% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 70% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

4 Xã Ea Drơng 95% 5% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 80% 20% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

5 Xã Cư Suê 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 80% 20% 0% 100% 0% 100% 60% 40% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

6 Xã Cuôr Đăng 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 70% 30% 0% 100% 0% 100% 60% 40% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

7 Xã Ea Mnang 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 50% 50% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

8 Xã Cư M'gar 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 60% 40% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

9 Xã Ea Kpam 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 50% 50% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

10 Xã Ea Tul 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 50% 50% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

11 Xã Quảng tiến 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 70% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

12 Xã Cư DLiê M'nông 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 70% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

13 Xã Ea Tar 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 50% 50% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

14 Xã Quảng Hiệp 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 80% 20% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

15 Xã Ea H'đing 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 70% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

16 Xã Ea M'dróh 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 60% 40% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

17 Xã Ea Kuếh 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 60% 40% 0% 100% 0% 100% 30% 70% 0% 100% 100% 0% 20% 80% 0%

  Biểu số 93/CK-NSNN

Thuế sử dụng 

đất phi nông 

nghiệp

Thuế

sử dụng đất 

nông nghiệp

Lệ phí trƣớc 

bạ

Lê phí

 môn bài 

Tiền cho thuê 

mặt đất, mặt 

nƣớc

Tiền sử dụng đất

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua)

STT Xã, thị trấn

Thuế 

giá trị gia tăng

Thuế 

thu nhập 

doanh nghiệp

Đơn vị tính: %

Thuế tiêu thụ 

đặc biệt

Thuế Tài 

nguyên

Thuế thu nhập 

cá nhân

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /01/2023 của UBND huyện Cư M'gar)
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